
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN VERCO

0108771752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DOANH NHÂN 
VERCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VERCO ENTERPRISE INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VERIG.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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25.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xuất bản phần mềm 5820

2. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: 
 - Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm 
theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng
 – Lập trình các phần mềm nhúng

6201

3. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

4. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

5. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin

6311

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính)

6619(Chính)

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng 
khoán)

7490

11. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

12. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

6312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN NÔNG 
NGHIỆP HỮU 
CƠ TUỆ VIÊN

THA011, phố 
Thảo Nguyên, 
Khu Đô thị 
thương mại và du 
lịch Văn Giang, 
Xã Xuân Quan, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,200

Tổng số 30.000 300.000.000 1,200

0901034660

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIẤY 
HOÀNG HÀ 
HẢI PHÒNG

Số 194 đường 
Kiều Hạ, Phường 
Đông Hải 2, Quận 
Hải An, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,200

Tổng số 30.000 300.000.000 1,200

0201282851

3 CÔNG TY CỔ 
PHẦN HỮU 
CƠ SEQUOIA

THA011, phố 
Thảo Nguyên, 
Khu đô thị thương 
mại và du lịch 
Văn Giang, Xã 
Xuân Quan, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0901048536

4 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐÀO 
TẠO SAM HÀ 
NỘI

Số 18 ngõ 416 
Lạc Long Quân, 
Phường Nhật Tân, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 0,600

Tổng số 15.000 150.000.000 0,600

0107768235

5 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN NAM 
PHONG

Thôn Xuân Lê, 
Xã Xuân Lâm, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

2300838445

6 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ THÁI 
CHÂU GROUP

Số 363 Lã Xuân 
Oai, khu phố 
Phước Hiệp, 
Phường Trường 
Thạnh, Quận 9, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 0,600

Tổng số 15.000 150.000.000 0,600

0315577859
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7 CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ 
VIỆT LIÊN

Số 19, ngõ 78, 
đường Ngô Gia 
Tự, Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0101851688

8 CÔNG TY CỔ 
PHẦN NÔNG 
NGHIỆP HỮU 
CƠ KHANG 
TUỆ

THA011 phố 
Thảo Nguyên, 
Khu Đô thị 
thương mại và du 
lịch Văn Giang, 
Xã Xuân Quan, 
Huyện Văn 
Giang, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

0901041900

9 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TÁI 
CẤU TRÚC 
DOANH 
NGHIỆP VIỆT

Số 128 phố Sài 
Đồng, Phường Sài 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 20,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 20,000

0107485935

10 CÔNG TY 
TNHH KỸ 
THUẬT ANMI 
VIỆT NAM

Tổ 68, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0108591333

11 CÔNG TY CỔ 
PHẦN OCEAN 
WOOD

Thôn Văn Trung, 
Xã Tân Chi, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

2301034140

12 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ XÂY 
DỰNG 
KINGCONS

Số 10 ngõ 355 
đường Xuân 
Đỉnh,  Phường 
Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

110.000 1.100.000.000 4,400

Tổng số 110.000 1.100.000.000 4,400

0106065783

13 NGÔ VĂN 
LÂN

1BA1, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

0310860010
60

14 VŨ NGỌC 
HUYỀN

C13-TT Ban xây 
dựng 64, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0380820002
66

15 BÙI ĐỨC 
TOÀN

phố Cuối, Thị 
Trấn Gia Lộc, 
Huyện Gia Lộc, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

142146220
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16 CHIÊM DIỆU 
SAN

135 Bến Chương 
Dương, Phường 
Cầu Ông Lãnh, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

023283353

17 LÂM TƯ YẾN 312 Thái Phiên, 
Phường 8, Quận 
11, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0791730101
58

18 KHÚC VĂN 
HUY

17/68 ngõ Chùa 
Liên Phái, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0010870260
76

19 NGUYỄN THỊ 
MINH HOA

Thôn Cổ Điển A, 
Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0341780069
65

20 ĐỖ VĂN 
TUẤN

23/23 Mai Lão 
Bạng, Phường 13, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0380870109
31

21 VŨ THỊ NHI 
XUÂN

Thôn An Ninh, 
Xã Liên Hiệp, 
Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

250916948

22 TRẦN 
PHƯƠNG 
THẢO

Tổ dân phố số 3, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

017389432

23 HỒ KHẮC 
HÙNG

Nhà 3A, F6 tổ 16, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

012033549

24 BÙI THỊ HUỆ CH702, 
TN29+29A, ngõ 
228 Lê Trọng 
Tấn, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0121820000
28
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25 LỤC VÂN HÀ Thôn phú Đa, Xã 
Đức Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0021860000
11

26 HOÀNG THỊ 
GIỚI

Đội 3, Phường 
Tiền Châu, Thành 
phố Phúc Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,200

Tổng số 30.000 300.000.000 1,200

0261800001
67

27 NGUYỄN 
ANH DŨNG

55 Lý Long 
Tường, Khu Nam 
Quang 2, Phường 
Tân Phong, Quận 
7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 4,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 4,000

0010760209
45

28 LÊ THỤY 
PHƯƠNG 
QUỲNH

Ấp Trầu, Xã 
Phước Thiền, 
Huyện Nhơn 
Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

271565364

29 TRẦN TUẤN 
LONG

6 Tân Xuân, 
Phường 8, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

022021278

30 TRẦN THỊ 
HỒNG HIẾU

P407-40/12 Trần 
Hưng Đạo, 
Phường 1, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

273386573

31 NGUYỄN 
VĂN THUYẾT

Thôn Ngô Xá, Xã 
Long Châu, 
Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

125093528

32 THÂN CÔNG 
DŨNG

Thôn My Điền, 
Xã Hoàng Ninh, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

121437153

33 NGUYỄN THỊ 
THÙY 
DƯƠNG

Thôn Long Vỹ, 
Xã Thanh Long, 
Huyện Yên Mỹ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

0331830050
17

34 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Tổ 38, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

B9771574
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35 VƯƠNG SĨ 
VĂN

Ấp Trầu, Xã 
Phước Thiền, 
Huyện Nhơn 
Trạch, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

271618200

36 HOÀNG VĂN 
THI

Thôn Yên Xá, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0010760191
10

37 NGUYỄN 
MINH PHONG

Thôn Lai Xá, Xã 
Kim Chung, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 4,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 4,000

017118048

38 NGUYỄN 
VĂN HỒNG

340 Nguyễn Thị 
Thập, KP1, 
Phường Tân Quy, 
Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0330660011
34

39 CAO THANH 
HẢI

P405-B5 Láng 
Hạ, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

011796630

40 NGUYỄN KIM 
VY

1162 Hùng 
Vương - Tổ dân 
phố 7 , Phường 
Bình Tân, Thị xã 
Buôn Hồ, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.500 55.000.000 0,220

Tổng số 5.500 55.000.000 0,220

241035526

41 NGUYỄN 
VĂN TĨNH

Khu phố 3, Thị 
Trấn Phước Dân, 
Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 2,000

Tổng số 50.000 500.000.000 2,000

264191701

42 NGUYỄN THỊ 
NGỌC MAI

230/14 Mã Lò, 
khu phố 6, 
Phường Bình Trị 
Đông A, Quận 
Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 4,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 4,000

0801830002
62

43 HUỲNH ĐỨC 
ANH

Khối 2, Thị Trấn 
Núi Thành, 
Huyện Núi 
Thành, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

205307597

44 NGÔ THỊ ÁNH 
HỒNG

Tây Khánh 5, 
Phường Mỹ Hòa, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

351408377
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45 LÝ THỊ MINH 
PHÚC

594/50 Âu Cơ, 
Phường 10, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

0721720018
79

46 LÊ NGUYỄN KP4, Phường 
Uyên Hưng, Thị 
xã Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

280881114

47 LÊ BÉ HAI 740/15  Sự Vạn 
Hạnh(ND), 
Phường 12, Quận 
10, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

024948624

48 NGUYỄN KIM 
CƯỜNG

Đội 4, thôn Đông 
Hạ, Xã Đông 
Yên, Huyện Quốc 
Oai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0150850001
15

49 LÃ THỊ ÁNH 
HỒNG

Tổ 32, Phường 
Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

011936752

50 CAO THANH 
TRƯỜNG

P11-A19, Bắc 
Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0010720056
92

51 TẠ THỊ 
THANH 
HUYỀN

A20402, Tầng 4, 
Nhà A2 (CT2) 
Khu Chức năng 
Đô Thị TP Xanh, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0351770024
93

52 NGUYỄN 
ANH TUẤN

Thôn Thọ Vực, 
Xã Đồng Tháp, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

111279057

53 ĐỖ THU 
THỦY

27/25/161 Phố 
Cấm, Phường Gia 
Viên, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

B8451421
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54 NGUYỄN BÁ 
THƯỜNG

Xóm Quê, Xã 
Dương Liễu, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0010810084
09

55 CHIÊM 
TRUNG 
DƯƠNG

184 Võ văn Kiệt, 
Phường Cầu Ông 
Lãnh, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0790910032
28

56 NGUYỄN 
THANH SANG

Ấp Chà là, Xã 
Phú Nhuận, 
Huyện Cai Lậy, 
Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

312007201

57 NHỮ THỊ HOA232 Tôn Đức 
Thắng, Phường 
Hàng Bột, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0661790000
28

58 NGUYỄN 
NGỌC KHOA

Thôn Thống 
Nhất, Xã Phương 
Khoan, Huyện 
Sông Lô, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0260840005
80 

59 ĐỖ SINH 
LIÊM

Đường Đào 
Xuyên, Xã Đa 
Tốn, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

011853022

60 NGUYỄN 
ĐỨC QUYỀN

9/18 Triệu Quang 
Phục, Phường 
Cẩm Thượng, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0300840081
96

61 DƯƠNG THU 
HUYỀN

A1-701 OCT1, 
KĐT Cổ Nhuế, 
Xuân Đỉnh, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0241860004
16

62 BÙI MẠC 
DƯƠNG

T2XN điện tử, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

011938640
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63 HOÀNG THỊ 
THU HÀ

Vĩnh Tuy 2, 
Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

100690118

64 TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG 
THÚY

Số 9B, ngõ 297 
Ngọc Thụy, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

166.600 1.666.000.000 6,664

Tổng số 166.600 1.666.000.000 6,664

0101730000
27

65 NGUYỄN 
MINH LUÂN

73/5E Khu Phố 1, 
Phường Tăng 
Nhơn Phú B, 
Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 1,200

Tổng số 30.000 300.000.000 1,200

022867329

66 NGUYỄN THỊ 
LỆ THU

Số 5 Ngô Gia Tự, 
Khu DD1, 
Phường Cát Bi, 
Quận Hải An, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.600 56.000.000 0,224

Tổng số 5.600 56.000.000 0,224

0311880051
04

67 NGUYỄN 
HỮU CHÍNH

Ấp Thọ Phước, 
Xã Xuân Thọ, 
Huyện Xuân Lộc, 
Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500 75.000.000 0,300

Tổng số 7.500 75.000.000 0,300

B3604170

68 TRẦN THỊ 
BÍNH

15 ngách 167/37 
Tây Sơn, Phường 
Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

012298223

69 NGUYỄN 
HỮU THÀNH

Thôn Ngự Câu, 
Xã An Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

111931465

70 ĐINH HOÀNG 
MINH

26 B10, TT 
ĐHSP 1, Tổ 7, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 0,320

Tổng số 8.000 80.000.000 0,320

0170860002
43

71 TRẦN THỊ 
HẢI YẾN

Thôn Hậu 
Thượng, Xã Bạch 
Đằng, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0341900054
14
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72 NGUYỄN 
ĐỨC MINH

Ngách 27/25/161 
Phố Cấm, Phường 
Gia Viên, Quận 
Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0310840097
59

73 NGUYỄN THỊ 
THÚY

Thôn Thống 
Nhất, Xã Cư Kpô, 
Huyện Krông 
Buk, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

240893170

74 NGUYỄN 
VĂN THUẦN

Thôn Găng, Xã 
Đào Viên, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

125029095

75 TRẦN TIẾN B22 - Khu X1 - 
Tổ 19 Cầu Diễn, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.800 188.000.000 0,752

Tổng số 18.800 188.000.000 0,752

0340950003
22

76 PHAN THÚY 
HẠNH

Tổ 4, Phường 
Hùng Vương, 
Thành phố Phúc 
Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0261640014
89

77 NGUYỄN 
THANH PHI 
LONG

Ấp Đại Thọ, Xã 
Loan Mỹ, Huyện 
Tam Bình, Tỉnh 
Vĩnh Long, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

331162967

78 LÊ THĂNG 
LONG

80 Nguyễn Thái 
Bình, Phường 
Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

021888818

79 NGUYỄN 
MINH HOÀNG

91 đường 14, 
Phường Bình An, 
Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

0680850000
79

80 ĐỖ NGỌC 
SÁNG

825/6 Trần Hưng 
Đạo P.01, Phường 
01, Quận 5, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0240830007
76

81 HỒ VÂN 
KHÁNH

Số nhà 64, thôn 6, 
Xã Đại Lào, 
Thành phố Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

250693282
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82 NGUYỄN 
NGỌC ANH

4/1 đường Ụ Ghe, 
Phường Tam Phú, 
Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

025992497

83 TRẦN VĂN 
LƯỢNG

25A-F10 Thái Hà, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

012760377

84 NGUYỄN 
XUÂN NINH

T2K5, Phường 
Giếng Đáy, 
Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

100638995

85 NGUYỄN THỊ 
THANH 
XUÂN

Tổ 17 Thượng 
Thanh, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

011955213

86 TRẦN THỊ 
NGỌC LÀNH

160 đường Võ 
Thành Trang, 
Phường 11, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0791770045
50

87 NGUYỄN 
ĐẮC TUYẾN

34 Trần Đình Xu, 
Phường Cô 
Giang, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0460890001
66

88 PHẠM BÁ 
TƯƠI

5/4/10 Lương Thế 
Vinh, Phường 
Tân Tiến, 
TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

240593419

89 TRẦM QUỐC 
THẮNG

27/1 đường Mỹ 
Huề, Xã Trung 
Chánh, Huyện 
Hóc Môn, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

023151174

90 LÝ MINH 
QUỐC

160 Võ Thành 
Trang, Phường 
11, Quận Tân 
Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

0720760018
93
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91 PHAN THỊ 
PHĂNG

Thành Hóa 2, Xã 
Tân Thành Bình, 
Huyện Mỏ Cày 
Bắc, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

321125896

92 LƯƠNG HUY 
HOÀNG

Ấp Hoàn Quân, 
Xã Long Giao, 
Huyện Cẩm Mỹ, 
Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 4,800

Tổng số 120.000 1.200.000.000 4,800

271322198

93 PHẠM HỒ 
BẮC

95 B4 Tập thể Đại 
học Ngoại 
Thương, Phường 
Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

012391759

94 NGUYỄN 
TRỌNG QUÝ

Tổ 40, Phường 
Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

013119161

95 NGUYỄN THỊ 
NGỌC TUYỀN

Tổ 11, Phường 
An Sơn, Thành 
phố Tam Kỳ, 
Tỉnh Quảng Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 0,600

Tổng số 15.000 150.000.000 0,600

205789455

96 NGUYỄN THỊ 
VIỆT HÀ

Tổ 4, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 0,320

Tổng số 8.000 80.000.000 0,320

013005726

97 NGUYỄN 
BÍCH NGỌC

Xí nghiệp vận tải 
Hoàng Liệt, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

012873330

98 ĐỖ HỮU 
CHIÊM

P202 H2 khu đô 
thị Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 4,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 4,000

0340800082
48

99 HOA THỊ 
NGỌC MAI

211 Quang Trung, 
Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

0171750000
26

100 KIỀU QUỐC 
ANH

230/14 Mã Lò, 
khu phố 6, 
Phường Bình Trị 
Đông A, Quận 
Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0720800004
35
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101 LÂM HOÀI 
DIỄM

Thôn 8B, Xã Lộc 
Thành, Huyện 
Bảo Lâm, Tỉnh 
Lâm Đồng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

250671525

102 VÕ THỤY 
THÙY 
PHƯƠNG

15H’ Hưng Phú, 
Phường 9, Quận 
8, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0791820035
95

103 TRẦN THỊ 
THÚY 
PHƯỢNG

Khu phố Sơn Hà, 
Thị Trấn Đinh 
Văn, Huyện Lâm 
Hà, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

250687417

104 TRƯƠNG THỊ 
THU HÀ

91/29/6/3 Trần 
Tấn, Phường Tân 
Sơn Nhì, Quận 
Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

0481820000
17

105 HUỲNH THẾ 
NHÃ

104 Mai Thị Lưu, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

024614255

106 BÙI MINH HÀ Ấp Hòa Vinh 1, 
Xã Thành Tâm, 
Huyện Chơn 
Thành, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

285262332

107 NGUYỄN THỊ 
THÚY BÌNH

Nhà 3A, F6 tổ 16, 
Phường Chương 
Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 1,000

Tổng số 25.000 250.000.000 1,000

011756681

108 NGUYỄN 
VÂN ANH

P109-E11, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

0191760002
93

109 TRẦN THỊ 
HIỀN

Số 5, ngách 
39/35, ngõ 39 
Hào Nam, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

C1571777

110 DƯƠNG GIA 
THANH

Số 1003 La 
Thành, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

012323521
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111 NGUYỄN 
ĐỨC TIẾN

Thôn Cầu Phên, 
Xã Dương Đức, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

121419498

112 NGUYỄN 
THÀNH 
QUÂN

P12, Tổ 25 
TTXP, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 4,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 4,000

0270790001
93

113 NGUYỄN 
THÙY LINH

P407-H4 TT 
Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 0,800

Tổng số 20.000 200.000.000 0,800

011983129

114 HỒ QUỲNH Tập thể 708, Xã 
Liên Ninh, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

011826706

115 NGÔ THỊ THU 
THỦY

Tổ 8, Phường 
Tích Lương, 
Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,400

Tổng số 10.000 100.000.000 0,400

C2360830

116 NGÔ TUẤN 
TRƯỜNG

Vĩnh Tuy 2, 
Phường Mạo Khê, 
Thị xã Đông 
Triều, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,200

Tổng số 5.000 50.000.000 0,200

101128000

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025083000707
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1006 Sunrise Building 2 No2A Đô thị Sài Đồng, 
Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1006 Sunrise Building 2 No2A Đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM HÙNG Nam

17/08/1983 Kinh Việt Nam

06/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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